
NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MỸ THO 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

          –                  : Ông Ngô Hoàng Huy. 

                       

 Bà Lê Thị Thu Yến 

 Ông Nguyễn Kim Huy Bằng 

-  h     phi n t  : Bà Đỗ Ngọc Yến Oanh – Thư ký T    n nh n   n 

Thành phố Mỹ Tho. 

-   i  i n  i n  i m s t nh n   n  h nh ph      ho tham gia phiên 

t  : Bà Lê Phƣơng Trinh - Ki m s t v  n  

N à  27 tháng 3 năm 2024  t   trụ sở T    n nh n dân Thành phố Mỹ Tho 

  t    s  th m công khai vụ  n h nh s  s  th m thụ lý số 21/2024/HS-ST ngày 21 

tháng 02 năm 2024 theo Qu ết định đư  vụ  n r    t    số 35/2024/QĐXXST-HS 

ngày 11/3/2024 đố  v    ị   o: 

Họ và t n: Phạm Vĩnh P (P ke). G    tính: N m  

S nh n à  30/6/2003  t   tỉnh T ền G  n   

N    ư trú: Số 29/13 L  Thị Hồn  Gấm, Phườn  4  thành phố Mỹ Tho  tỉnh 

T ền G  n   

- Quố  tị h: V ệt N m; D n tộ : K nh; Tôn    o: Khôn   

- N hề n h ệp: Khôn   

- Tr nh độ họ  vấn: 3/12  

- Con ông Ph m Vĩnh T ến và bà Trần Hồn  D ễm 

- Bị  áo  hư   ó vợ   on  

- T ền  n  t ền s : Không. 

- Bị  áo  ị  ắt t m   ữ n à  26/10/2023  t m    m từ n à  04/11/2023  H ện 

đ n   ị t m    m t   Tr   T m    m Côn   n tỉnh T ền G  n  (Có mặt) 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ MỸ THO 

TỈNH TIỀN GIANG 

Bản  n số: 29/2024/HS-ST 

Ngày: 27/3/2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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* Những ng ời th m gi  t  tụng: 

- Ng ời có quyền lợi, nghĩ  vụ li n qu n: (vắn  mặt) 

1/ N u ễn Dư n  Th nh L m  s nh năm 2003. 

Đị   hỉ: Số 127/6 đườn  L  Thị Hồn  Gấm  phườn  6  thành phố Mỹ Tho  

tỉnh T ền G  n   

2/ Trần Quố  Anh  s nh năm 1996  

Đị   hỉ: Số 598 tổ 17 ấp Chợ   ã Trun  An  thành phố Mỹ Tho  tỉnh T ền 

Giang. 

3/ N u ễn M   Anh K ệt  s nh năm 2002  

Đị   hỉ: Số 99/1A L  Thị Hồn  Gấm  phườn  6  thành phố Mỹ Tho  tỉnh 

T ền G  n   

4/ Trần Văn Hoàn   s nh năm 2008  

Đị   hỉ: Số 127/5 L  Thị Hồn  Gấm  phườn  6  thành phố Mỹ Tho  tỉnh 

T ền G  n   

5/ Hồ Huỳnh M nh Lu n  s nh năm 2002  

Đ    hỉ: ấp Lộ N  n    ã B nh Đứ   hu ện Ch u Thành  tỉnh T ền G  n   

6/ N u ễn Du  Kh n   s nh năm 2008  

Đị   hỉ: 23/5 đườn  30/4  phườn  1  thành phố Mỹ Tho  tỉnh T ền G  n   

7/ N u ễn Hoàn  Lon   s nh năm 2005  

Đị   hỉ: Số 29/1/2 Lý Thườn  K ệt  phườn  5  thành phố Mỹ Tho  tỉnh T ền 

Giang. 

8/ Ph m Th   Đ ền  s nh năm 1994 

Đị   hỉ: Số 12/7 L  Thị Hồn  Gấm  phườn  6  thành phố Mỹ Tho  tỉnh T ền 

Giang. 

9/ N u ễn M nh Thôn   s nh năm 2001  

Đị   hỉ: ấp Mỹ Th nh   ã Mỹ Phon   thành phố Mỹ Tho  tỉnh T ền G  n   

10/ N u ễn Thị Trú  G  n   s nh năm 2006. 

Đị   hỉ: ấp Th nh Hưn    ã Th nh Phú  hu ện Ch u Thành  tỉnh T ền 

Giang. 

- Ng ời l m chứng: (vắn  mặt) 

1/ Ôn  N u ễn Th nh Lon   s nh năm 1963  

Đị   hỉ: 213/6 Tết Mậu Th n  phườn  4  thành phố Mỹ Tho  tỉnh T ền 

Giang. 
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2/ Chị T  Vũ Anh  s nh năm 1995  

Đ    hỉ: 7A2 Lý Thườn  K ệt  phườn  5  thành phố Mỹ Tho  tỉnh T ền 

Giang. 

3/ Anh N u ễn Hồn  Hào  s nh năm 1985  

Đị   hỉ: Số 159/2 Đốn  Đ   phườn  4  thành phố Mỹ Tho  tỉnh T ền G  n   

4/ Bà Bù  Thị Phư n  M    s nh năm 1962 

Đị   hỉ: Số 195 Tết Mậu Th n  phườn  4  thành phố Mỹ Tho  tỉnh T ền 

Giang. 

5/ Bà Trư n  Thị Tà   s nh năm 1975  

Đị   hỉ: 193 Tết Mậu Th n  phườn  4  thành phố Mỹ Tho  tỉnh T ền G  n   

6/ N u ễn Cườn  Qu n  s nh năm 2002  

Đị   hỉ: Tổ 7  khu 3 ấp Chợ   ã Trun  An  thành phố Mỹ Tho  tỉnh T ền 

Giang. 

7/ N u ền Huỳnh Hoàn  Tuấn  s nh năm 2004 

HKTT: Số 29 đườn  G ồn  Dứ   phườn  7  thành phố Mỹ Tho  tỉnh T ền 

Giang. 

N   ở h ện n  : Số 15/11 L  Văn Ph m  phườn  6  thành phố Mỹ Tho  tỉnh 

T ền G  n   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tà  l ệu  ó tron  hồ s  vụ  n và   ễn   ến t   ph  n t    nộ   un  vụ 

án đượ  tóm tắt như s u:  

Khoản  20   ờ 30 phút n à  24/10/2023  Ph m Vĩnh P uốn   à ph  t   

đườn  Bờ kè thuộ  Phườn  4  thành phố Mỹ Tho  tỉnh T ền G  n   ùn  v   Trần 

Quố  Anh  s nh năm 1996   ư trú số 598, Tổ 17  ấp Chợ   ã Trun  An  thành phố 

Mỹ Tho  trư   kh  đ  P  ó m n  theo 01 kh u sún    ấu tron  n ườ   P kh   đ   là 

lo   sún   ắn ph o  P mu  trư   đó tr n m n   ã hộ  vào v        Lúc này, N u ễn 

M nh Thôn  (H ếu)  s nh năm 2001   ư trú ấp Mỹ Th nh   ã Mỹ Phon   thành phố 

Mỹ Tho đ ện tho   cho P nó  đ n  đ   h   v     n     th   ị N u ễn Dư n  Th nh 

L m (Lon     lộ)  s nh năm 2003  cư trú số 127/6; Trần Văn Hoàn   s nh năm 

2008, cư trú số 127/5 và N u ễn M   Anh K ệt  s nh năm 2002   ư trú số 99/1A 

 ùn  đườn  L  Thị Hồn  Gấm  Phườn  6  thành phố Mỹ Tho và Hồ Huỳnh M nh 

Lu n  s nh năm 2002   ư trú ấp Lộ N  n    ã B nh Đứ   hu ện Ch u Thành  tỉnh 

T ền G  n ; N u ễn Du  Kh n   s nh năm 2008   ư trú số 23/5 đườn  30/4  

Phườn  1  thành phố Mỹ Tho; N u ễn Hoàn  Lon   s nh năm 2005   ư trú số 
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29/1/2 Lý Thườn  K ệt  Phườn  5  thành phố Mỹ Tho và Đ t  Bo  ( hư      định 

họ t n  đị   hỉ) truy đuổ  n n Thôn   h   trốn tron  qu n B    số 179 đườn  Tết 

Mậu Th n  thuộ  Phườn  4  thành phố Mỹ Tho và nói  P đến đón Thôn  về  Nghe 

vậ   P đồn  ý và k u Quố  Anh đ ều kh  n  e mô tô  lo   V r o  màu   m đen  

   n số 63B9-825 88  hở P đ  đến đườn  Tết Mậu Th n hư n  về đườn  Ấp Bắ . 

Kh   ần đến qu n B   , P nh n thấ  nhóm  ủ  L m đ n  n ồ  tr n  hế đ  tron  

Công viên Tết Mậu Th n thuộ  khu phố 5  Phườn  4  thành phố Mỹ Tho  tỉnh T ền 

Giang khoản  04 đến 05 n ườ  P l ền lấ  sún  r   ắn 03 P     t ến  nổ l n về 

hư n  nhóm  ủ  L m đ n  n ồ  rồ  đượ  Quố  Anh đ ều kh  n  e  hở P  ỏ  h   

về hư n  đườn  Ấp Bắ   tr n đườn  t u tho t P nó   ho Quố  Anh   ết vừ  s  

 ụn  sún   ắn ph o  ắn nhóm L m.  

Đố  v   N u ễn Dư n  Th nh L m  s u kh   ó t ến  sún  nổ th  ph t h ện 

bị thư n  ở  h n phả  đượ  đư  đ  đ ều trị t   Bệnh v ện Qu n   120  S u kh  phẫu 

thuật  ho L m, B   sĩ đ ều trị đã  ắp r  01 vật  ằn  nh   màu đen n h  là đầu đ n 

 ủ  sún   ắn r   

Sau khi P  ắn 03 ph t sún      t ến  nổ l n  nhữn  n ườ    n đ n  n ồ  

xung quanh Côn  v  n Tết Mậu Th n tố      s  v ệ  đến Côn   n Phườn  4  thành 

phố Mỹ Tho  Đến n à  26/10/2023  P  ị Côn   n  ắt   ữ đ  đ ều tr   

Bản Kết luận    m định ph p   về thư n  tí h số 378 n à  25/10/2023  ủ  

Trun  t m ph p   tỉnh T ền G  n  kết luận: Tổn  tỷ lệ tổn thư ng c  th   o 

thư n  tí h     n n t   thờ  đ  m    m định  ủ  n n nh n N u ễn Dư n  Th nh 

Lâm là 01%, thư n  tí h  o hỏ  khí  ó mảnh s t thư n      n n  

Bản kết luận    m định số 1729/KL-KTHS(Đ2) ngày 08/11/2023 của Phòng 

Kỹ thuật hình s  Công an tỉnh Tiền Giang kết luận: 

 Mẫu g      m định ký hiệu A1 là súng bắn v n  đ n ph o đ  gây tiếng nổ 

và thuộ  đồ ch i nguy hi m, không phả  vũ khí qu n  ụng. S  dụng kh u súng g i 

   m định ký hiệu A1 bắn v   v n  đ n pháo sẽ gây tiếng nổ l n  khôn   ó đầu 

đ n, có th  gây trấn áp tinh thần của con người. 

Mẫu g      m định ký hiệu A2 là đầu đ n cao su. Lo   đ n này không s  

dụng bắn được cho kh u súng g      m định ký hiệu A1.  

S  dụng súng công cụ hỗ trợ bắn v   đ n cao su cỡ (10x22)mm v i khoảng 

   h 10m đầu đ n không xuyên thủn  được mãnh vãi g      m định ký hiệu A3.  

Đố  v   N u ễn M nh Thôn   ó nhờ P đến qu n B    đườn  Tết Mậu Th n  

Phườn  4  thành phố Mỹ Tho  tỉnh T ền G  n  đón về; Trần Quố  Anh  hở P đ   

Tu  nh  n  Thôn  và Quố  Anh khôn    ết P  ất   ấu kh u sún  tron  n ườ  và 
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 ũn  khôn  có bàn tính trư   v ệ  P s   ụn  sún  th   h ện hành v      rố  trật t  

 ôn   ộn  t   Côn  v  n Tết Mậu Th n n n C  qu n Cảnh s t đ ều tr  Côn   n 

thành phố Mỹ Tho khôn     lý Thôn  và Quố  Anh đồn  ph m tron  vụ  n. 

Đố  v   thư n  tí h  ủ  N u ễn Dư n  Th nh L m qu     m định kết quả 

là 01%, thư n  tí h  o hỏ  khí  ó mành s t thư n      r  và  ó đ n   u  ầu    lý 

h nh s ; Tu  nh  n qu  tr nh đ ều tr   hư      định đượ  đố  tượn  th   h ện hành 

v   ố ý     thư ng tích cho Lâm nên C  qu n Cảnh s t đ ều tr  Côn   n thành phố 

Mỹ Tho r  Qu ết định t  h vụ  n h nh s  đ  t ếp tụ  đ ều tr     lý tron  vụ  n 

khác. 

T    ản   o tr n  số 22/CT-VKSMT ngày 21/02/2024  ủ  V ện k  m s t 

nhân dân Thành phố Mỹ Tho đã tru  tố  ị   o Ph m Vĩnh P về tộ  “G   rố  trật t  

 ôn   ộn ” theo qu  định t   khoản 1 Đ ều 318 Bộ luật H nh s   

T   ph  n t    đ     ện V ện k  m s t   ữ n u  n qu ết định tru  tố đố  v   

các  ị   o  ph n tí h     t nh t ết tăn  nặn     ảm nhẹ tr  h nh ệm h nh s   đề n hị 

T    n    ph t  ị   o từ 12 đến 15 tháng tù và đề n hị    lý vật  hứn  theo qu  

định   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n    sở nộ   un  vụ  n   ăn  ứ vào     tà  l ệu tron  hồ s  vụ  n đã đượ  

tr nh tụn  t   ph  n t    T    n nhận định như s u: 

[1] Về hành v   qu ết định tố tụn   ủ  C  qu n đ ều tra Công an thành phố 

Mỹ Tho  Đ ều tr  v  n  V ện k  m s t nh n   n thành phố Mỹ Tho  K  m s t v  n 

trong quá tr nh đ ều tr   tru  tố đã th   h ện đún  về th m qu ền  tr nh t   thủ tụ  

theo quy định  ủ  Bộ luật tố tụn  h nh s   Qu  tr nh đ ều tr  và t   ph  n t     ị 

cáo, nhữn  n ườ  th m     tố tụn  kh   không có có ý k ến hoặ  kh ếu  n   về 

hành v   qu ết định  ủ  C  qu n t ến hành tố tụn   n ườ  t ến hành tố tụn   Do đó  

    hành v   qu ết định tố tụn   ủ  C  qu n t ến hành tố tụn   n ườ  t ến hành tố 

tụn  đã th   h ện đún  qu  định ph p luật. 

[2] T   ph  n t     ị   o kh   nhận về hành v  mà  ị   o đã th   h ện đún  

như nộ   un   ản   o tr n   ủ  V ện k  m s t  Lờ  kh   nhận  ủ   ị   o phù hợp 

v   lờ  kh    ủ  nhữn  n ườ   ó qu ền lợ  n hĩ  vụ l  n qu n  n ườ  làm  hứn   

kết quả    m định và vật  hứn  thu   ữ   ùn       hứn   ứ  tà  l ệu  ó tron  hồ s  

vụ  n  Do đó  ó đủ  ăn  ứ kết luận: Khoản  20   ờ 30 phút n à  24/10/2023, 

Ph m Vĩnh P s   ụn  sún   ắn v n  đ n ph o  ắn 03 ph t     t ến  nổ l n về 

hư n   ủ  nhóm N u ễn Dư n  Th nh L m đ n  n ồ  tr n  hế đ  t    ôn  v  n 

Tết Mậu Th n  Phườn  4  thành phố Mỹ Tho  tỉnh T ền G  n  làm  ho n ườ    n 

xung quanh ho n  m n  lo sợ      mất trật t   ảnh hưởn   ấu đến  n n nh  trận t   

 n toàn  ã hộ  tr n đị   àn thành phố Mỹ Tho  tỉnh T ền G  n  n n  ị   o đã ph m 
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vào tộ      rố  trật t   ôn   ộn  theo qu  định t   khoản 1 Đ ều 318 Bộ luật h nh 

s   

[3] Hành v   ủ   ị   o là n u  h  m  ho  ã hộ   Bị   o nhận thứ  đượ  rằn  

hành vi s   ụn  sún   ắn v n  đ n ph o  ắn     t ến  nổ l n tr   t ếp   m ph m 

đến trật t   ôn   ộn  do nhà nư   quản lý      ảnh hưởn  đến  n n nh trật t  t   

đị  phư n  nhưn   ị   o vẫn th   h ện v   lỗ   ố ý  H ện n   tr n đị   àn thành 

phố Mỹ Tho t nh h nh  n n nh trật t  phứ  t p  hành v   ủ   ị   o tỏ th   độ  em 

thườn  ph p luật   o đó   ần    ph t  ị   o mứ  h nh ph t n h  m khắ   tư n  

 ứn  v   tính  hất  mứ  độ  o hành v   ủ   ị   o     r  m   đủ t    ụn   ả  t o  

   o  ụ   ị   o và răn đe ph n  n ừ  tộ  ph m. 

 [4] Tuy nhiên x t thấ  qu  tr nh đ ều tr   ũn  như t   ph  n t    ị   o tỏ 

th   độ thành kh n kh     o, ăn năn hố   ả ; ph m tộ  lần đầu và thuộ  trườn  hợp 

ít n h  m trọn   n n T    n  ó   n nhắ    ảm nhẹ  ho  ị   o kh  qu ết định h nh 

ph t  

[5] Về    lý vật  hứn :  

Đố  v   01 xe mô tô nhãn h ệu Hon    lo   V r o     n số 63B9-825 88  số 

khun  MH1KF1123HK053055  số m   KF11E2049638  Xe nà   o Trần Th nh 

Đ ền đã   n  ho  ị   o  nhưn   hư  s n  t n và  nh Đ ền khôn    u  ầu    về 

 h ế   e nà   Bị   o  ùn   e nà  đ   ùn  làm phư n  t ện th   h ện hành v      

rố  trật t   ôn   ộn  n n tị h thu sun  quỹ nhà nư    C   v t  hứn    n l   tị h 

thu t  u hủ   

[6] Lờ  đề n hị  ủ  K  m s t v  n t   ph  n t   là  ó  ăn  ứ ph p luật n n 

T    hấp nhận  

[7] Về  n phí: Bị   o phả   hịu theo qu  định ph p luật  

V      lẽ tr n  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tu  n  ố bị   o Ph m Vĩnh P ph m tộ  “G   rố  trật t   ôn   ộn ”. 

Áp  ụn  khoản 1 Đ ều 318; đ  m    s khoản 1 Đ ều 51 Bộ luật h nh s ;  

X  ph t bị   o Ph m Vĩnh P 01 năm 03 th n  tù  Thờ  h n tù tính từ n à  

26/10/2023. 

* Về    lý vật  hứn : Căn  ứ Đ ều 47 Bộ luật h nh s . 

- Tịch thu sung quỹ nhà nư c: 01  e mô tô nhãn h ệu Hon   Vario, màu 

đen     n số 63B9-825 88  số khun  MH1KF1123HK053055  

- Tị h thu t  u hủ : 
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+ 01 vật h nh   n    ốn  sún  màu đen   ó ổ qu     n tron   ó v n  nh   

màu   m  ắn tron  ổ qu    tr n sún   ó  h   hữ MADE IN CHINA (ký h ệu A1)  

+ 01 vật  ằn  nh   màu đen n h  là đầu đ n  

+ 01 tấm vả  quần je n màu đen  

+ 01 mũ  ảo h  m lo   nón s n, màu xanh lá cây; 

+ 01 quần thun  à  màu đen, ở phí  ốn  quần   n tr    ó  hữ DIOR; 

+ 01 áo khoác dài tay, màu   nh đậm, ốn  t     n tr    ó  hữ DESCENTE; 

+ 01 đô    p  ó qu    ằn  nh   sọ    ro  ó đế màu đen  ó  hữ 

BURBERRY. 

 (Theo    n  ản    o nhận vật  hứn  n à  11/3/2024   ữ  Côn   n Thành 

phố Mỹ Tho và Ch   ụ  Th  hành  n   n s  Thành phố Mỹ Tho)  

* Về  n phí: Áp  ụn  Đ ều 136  ủ  Bộ luật tố tụn  h nh s  và Đ ều 23 N hị 

qu ết số 326/2016/UBTVQH14  ủ  Ủ    n thườn  vụ Quố  Hộ . 

          Bị   o phả   hịu 200 000 đồn   n phí h nh s  s  th m. 

Bị   o có quyền kh n    o  ản  n s  th m tron  thờ  h n 15 n à  k  từ 

ngày tuyên án đ    u  ầu T    n nh n   n tỉnh T ền G  n    t    phú  th m  

N ườ   ó qu ền lợ   n hĩ  vụ l  n qu n  ó qu ền kh n    o tron  thờ  h n 15 n à  

k  từ n à  nhận đượ   ản  n hoặ   ản  n đượ  n  m  ết  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                             THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
Nơi nhận: 

- TAND tỉnh T ền G  n ; 

- VKSND TP Mỹ Tho; 

- Ch   ụ  THADS TP Mỹ Tho;                                  
- Bị   o;  

- N ườ  th m     tố tụn ; 

- CQĐT Tp  Mỹ Tho; 

- CQ THAHS Tp  Mỹ Tho; 

- Lưu.                                                                             Ngô Hoàng Huy 


